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1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

A Tổng thu ngân sách xã 5.829.000.000 8.068.268.500 138,42

I Các khoản thu 100% 707.000.000 1.097.795.070 155,28

1 Phí - lệ phí 27.000.000 26.221.000 97,11

2 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 540.000.000 944.559.070 174,92

3 Thu hoạt động kinh tế sự nghiệp

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

5 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của NN

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định

7 Thu đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân 50.000.000 14.207.000 28,41

8 Thu khác ngân sách 90.000.000 112.808.000 125,34

II Các khoản thu phaân chia theo tỷ lệ % 1.201.000.000 170.473.139 14,19

Các khoản thu phân chia 126.000.000 61.775.540 49,03

1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.000.000 3.379.160 168,96

2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

3 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 24.000.000 9.000.000 37,50

4 Lệ phí trước bạ nhà, đất 100.000.000 49.396.380 49,40

Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 1.075.000.000 108.697.599 10,11

1 Thuế giá trị gia tăng 69.000.000 69.619.496 100,90

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.000.000 39.078.103 651,30

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt

4 Thuế tài nguyên

5 Thuế thu nhập cá nhân 0

6 Phí BVMT khai thác tài nguyên khoáng sản

7 Thu tiền sử dụng đất 1.000.000.000

III Thu viện trợ không hoàn lại trục tiếp cho xã

IV Thu chuyển nguồn 205.750.844

V Thu kết dư ngân sách năm trước 2.971.447

VI  Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.921.000.000 6.591.278.000 168,10

1 Thu bổ sung cân đối 3.890.200.000 3.890.200.000 100,00

2 Thu bổ sung có mục tiêu 30.800.000 2.701.078.000 8769,73
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